
SỞ XÂY DỰNG TỈNH LAI CHÂU
HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CCHN HĐXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bảng tổng hợp kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
(Kèm theo Thông báo kết quả thi sát hạch chứng chỉ hành nghề HĐXD ngày 18/6/2026 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

DD/MM/YY
Số CCCD/ hộ

chiếu/ thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc
tịch

Địa chỉ thường chú Cơ sở
đào tạo

Hệ đào
tạo

Trình độ
chuyên

môn
(CĐ-CN-
KS-Ths-

TS)

Điện thoại Email
Năm tốt
nghiệp Lĩnh vực đề nghị

Hạng
đăng

ký
(I-II-
III)

Hình
thức
cấp

Số năm
kinh

nghiệm
Mã CCHN Đơn vị công tác

Kết quả
đánh giá
(điểm thi)

Kết quả

I Danh sách thi đạt sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

1 Nguyễn Văn Đạt 28/08/1981 024081001553 13/04/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Khu 6, xã Than
Uyên, tỉnh Lai Châu

Đại học
Kỹ thuật

Công
nghiệp

Chính
Quy

 Kỹ sư
liên

ngành Cơ
Điện

0987.007.382 nguyendat110@
gmail.com 2006

Thiết kế cơ - điện công
trình: Hệ thống thông
gió - cấp thoát nhiệt

III Mới 12 năm LAC00203357
Công ty Thủy

điện Huội Quảng
Bản Chát

30/30 Đạt

2 Vàng Thị Mai Hương 10/11/1982 012182000124 25/03/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Khu 6, xã Than
Uyên, tỉnh Lai Châu

Đại học
Kỹ thuật

Công
nghiệp

Chính
Quy

Kỹ sư liên
ngành Cơ

Điện
0389.788.368 huwongdattdc

@gmail.com 2006 Giám sát công tác lắp
đặt thiết bị công trình III Mới 03 năm SOL00205026

Ban Quản lý dự
án đầu tư xây
dựng tỉnh Lai

Châu

28/30 Đạt

3 Phạm Văn Thân 17/03/1980 030080010531 25/04/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ 6, phường Đoàn
Kết, tỉnh Lai Châu

Đại học
Giao
thông
vận tải

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư kỹ
thuật xây

dựng
công trình

giao
thông

0984.456.449 athanlaichau@
gmail.com 2014 Giám sát công tác xây

dựng công trình II Mới 23 năm LAC00039500

Ban Quản lý dự
án đầu tư xây
dựng tỉnh Lai

Châu

30/30 Đạt

4 Nguyễn Xuân Hải 21/08/1987 025087002240 27/08/2025 Bộ Công an Việt
Nam

Số nhà 190, tổ 7,
phố Tân thịnh, xã

Thanh Sơn, tỉnh Phú
Thọ

Đại học
Kỹ thuật

Công
nghiệp

Chính
Quy

Kỹ sư Hệ
thống
điện

0979.323.418
nguyenxuanhai
htd@gmail.co

m
2010

Thiết kế cơ - điện công
trình: Hệ thống điện

III Mới 16 năm Không ghi
Công ty Thủy

điện Huội Quảng
Bản Chát

29/30 Đạt

Giám sát công tác lắp
đặt thiết bị công trình 30/30 Đạt

5 Vũ Quang Khải 21/11/1983 036083027537 12/12/2023

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ 5, phường Tân
Phong, tỉnh Lai

Châu

Đại học
Xây
dựng

Vưà làm
vừa học

Kỹ sư kỹ
thuật

công trình
xây dựng

0869.395.679
Quangkhai09858
40964@gmail.co

m
2015

Giám sát công tác xây
dựng công trình II

Mới 10 năm
Công ty cổ phần
tư vấn & kiểm

định Xuân Thùy

23/30 Đạt

Thiết kế xây dựng công
trình: Kết cấu công

trình
II 29/30 Đạt

6 Vũ Xuân Luyên 06/06/1988 036088009144 09/02/2023

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

thôn Trang Túc
Đông, xã Đồng
Thịnh, tỉnh Nam

Định

Đại học
sư phạm
kỹ thuật

Nam
Định

Chính
Quy

Kỹ sư
công nghệ
kỹ thuật

điện

0985.282.810 luyenvx.evnpsc
@gmail.com

Giám sát công tác lắp
đặt thiết bị công trình III Mới 10 năm

Công ty Thủy
điện Huội Quảng

- Bản Chát
30/30 Đạt

7 Đỗ Duy Quân 19/06/1982 001082023183 05/06/2022

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Đội 12, thôn Hạ, xã
Hồng Sơn, TP Hà

Nội

Đại học
Bách

khoa Hà
Nội

Chính
Quy

Kỹ sư Tự
động hóa
xí nghiệp

công
nghiệp

0968.847.682 quandd.evnpsc
@gmail.com 2005 Giám sát công tác lắp

đặt thiết bị công trình III Mới 19 năm
Công ty Thủy

điện Huội Quảng
- Bản Chát

30/30 Đạt
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8 Nguyễn Văn Tiến 28/07/1986 012086000920 20/03/2026 Bộ Công an Việt
Nam

tổ 14, phường Tân
Phong, tỉnh Lai

Châu

Đai học
Lương

Thế Vinh

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư kỹ
thuật

công trình
xây dựng

0989.843.033 tuwvanquynhu
@gmail.com 2014 Giám sát công tác xây

dựng công trình III Mới 5 năm LAC-00135086

Công ty TNHH
MTV xây dựng &

thương mại
Quỳnh Như

22/30 Đạt

9 Nguyễn Xuân Thuần 02/05/1985 034085008229 10/03/2025 Bộ Công an Việt
Nam

xã Thư Trì, tỉnh
Hưng Yên

Đại học
Xây
dựng

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư kỹ
thuật

công trình
xây dựng

0385.900.699 thuantvxdlaicha
u@gmail.com 2014

Khảo sát địa hình III

Mới 12 năm LAC-00135084

Công ty Cổ phần
tư vấn xây dựng
Điện Biên Lai

Châu

29/30 Đạt

Khảo sát địa chất công
trình III 30/30 Đạt

Thiết kế xây dựng công
trình: Kết cấu công

trình
III 29/30 Đạt

10 Nguyễn Văn Bản 29/03/1989 036089013697 07/05/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ 8, phường Tân
Phong, tỉnh Lai

Châu

Đại học
công
nghệ

Đông Á

Chính
Quy

Kỹ sư kỹ
thuật xây

dựng
0942.031.661 nguyenbannd8

8@gmail.com 2019
Thiết kế xây dựng công

trình: Kết cấu công
trình

II Mới 10 năm DIB-00121265
Trung tâm Giám
định chất lượng

xây dựng
30/30 Đạt

11 Ngô Khắc Chuyên 20/01/1987 038087046356 27/05/2023

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ dân phố Quyết
Tiến 3, phường

Đoàn Kết, tỉnh Lai
Châu

Đại học
Xây
dựng

Chính
quy

Kỹ sư xây
dựng Cầu

đường
0984620308 chuyen.cd.tg@

gmail.com 2011 Giám sát công tác xây
dựng công trình III Mới 15 năm Không ghi

Công ty TNHH
MTV ĐTXD tư
vấn và thương

mại Minh Long

26/30 Đạt

12 Trần Đông Duy 26/10/1985 034085023731 30/09/2025 Bộ Công an Việt
Nam

Tổ dân phố Hữu
Nghị, xã Phong Thổ,

tỉnh Lai Châu

Đại học
Thành
Tây

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư kỹ
thuật

công trình
xây dựng

0926.733.666 duyxuan430@
gmail.ocm 2016

Giám sát công tác xây
dựng công trình III

Mới 10 năm Không ghi

Công ty TNHH
MTV tư vấn &
xây dựng Linh

Đan

26/30 Đạt

Thiết kế xây dựng công
trình: Kết cấu công

trình
III 28/30 Đạt

13 Lâm Ba Duy 19/01/1990 011090005520 25/08/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

tổ 26, phường Tân
Phong, tỉnh Lai

Châu

Cao đẳng
công

nghệ kỹ
thuật
giao

thông

Chính
Quy

Cao đẳng
Công

nghệ kỹ
thuật giao

thông

0332.935.939 lambaduy@gm
ail.com 2012 Giám sát công tác xây

dựng công trình III Mới 13 năm
Công ty cổ phần
bảo trì đường bộ

1 Lai Châu.
28/30 Đạt

14 Hoàng Đình Trọng 22/11/1991 026091015242 10/12/2022

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

TDP Pa So, xã
Phong Thổ, tỉnh Lai

Châu

Cao đẳng
công

nghệ kỹ
thuật
giao

thông

Chính
Quy

Cao đẳng
Công

nghệ kỹ
thuật giao

thông

0332.116.055 2013 Giám sát công tác xây
dựng công trình III Mới 08 năm LAC-00118623

Công ty cổ phần
bảo trì đường bộ

1 Lai Châu.
27/30 Đạt

15 Vũ Thanh Vận 16/12/1984 008084000412 30/10/2023

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

tổ 15, phường Tân
Phong, tỉnh Lai

Châu

Đại học
Xây
dựng

Chính
Quy

Kỹ sư xây
dựng 0975.974.557 chipchipyou@g

mail.com 2008 Giám sát công tác xây
dựng công trình III Mới 05 năm Không ghi

Công ty cổ phần
xây dựng và phát
triển điện lực Hà

Nội

28/30 Đạt

II Danh sách thi không đạt sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

DD/MM/YY
Số CCCD/ hộ

chiếu/ thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc
tịch

Địa chỉ thường chú Cơ sở
đào tạo

Hệ đào
tạo

Trình độ
chuyên

môn
(CĐ-CN-
KS-Ths-

TS)

Điện thoại Email
Năm tốt
nghiệp Lĩnh vực đề nghị

Hạng
đăng

ký
(I-II-
III)

Hình
thức
cấp

Số năm
kinh

nghiệm
Mã CCHN Đơn vị công tác

Kết quả
đánh giá
(điểm thi)

Kết quả

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.

mailto:tuwvanquynhu@gmail.com
mailto:thuantvxdlaichau@gmail.com
mailto:nguyenbannd88@gmail.com
mailto:chuyen.cd.tg@gmail.com
mailto:duyxuan430@gmail.ocm
mailto:lambaduy@gmail.com
mailto:chipchipyou@gmail.com


1 Trương Đăng Hạnh 08/10/1980 015080000744 13/04/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

khu 6, xã Than
Uyên, tỉnh Lai Châu

Đại học
Thành
Tây

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư Kỹ
thuật

công trình
xây dựng

0337.428.400 danghanhtdc@
gmail.com 2016 Giám sát công tác xây

dựng công trình III Mới 10 năm LAC-00118624

Công ty TNHH
MTV xây dựng &

thương mại
Quỳnh Như

19/30 Không đạt

2 Đàm Văn Chiều 04/06/1987 006087002509 28/06/2022

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

bản Phan Lìn,
phường Tân Phong,

tỉnh Lai Châu

Đại học
Giao
thông
vận tải

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư kỹ
thuật xây

dựng
công trình

giao
thông

0975.041.674 damxuanchieu
@gmail.com 2017 Giám sát công tác xây

dựng công trình III Mới 09 năm LAC-00118623 Công ty TNHH
MTV Tùng Anh 11/30 Không đạt

3 Phạm Văn Thanh 24/08/1989 034089000975 04/05/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ 8, phường Tân
Phong, tỉnh Lai

Châu

Đại học
Thành
Tây

Vừa làm
học vừa

Kỹ sư kỹ
thuật

công trình
xây dựng

0986.030.788 binhthanhtvlc@
gmail.com 2016 Giám sát công tác lắp

đặt thiết bị công trình III Mới 10 năm LAC-00120662
Công ty TNHH
MTV tư vấn xây

dựng Hải Vân

Không tham
gia thi

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

DD/MM/YY
Số CCCD/ hộ

chiếu/ thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc
tịch

Địa chỉ thường chú Cơ sở
đào tạo

Hệ đào
tạo

Trình độ
chuyên

môn
(CĐ-CN-
KS-Ths-

TS)

Điện thoại Email
Năm tốt
nghiệp Lĩnh vực đề nghị

Hạng
đăng

ký
(I-II-
III)

Hình
thức
cấp

Số năm
kinh

nghiệm
Mã CCHN Đơn vị công tác

Kết quả
đánh giá
(điểm thi)

Kết quả
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